
2017 - 2018Năm học: 1Học kỳ :

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM HỌC KỲ - LẦN CAO NHẤT

Khóa học

:

:

:

Xây dựng cầu đườngChuyên ngành
Cao đẳngBậc đào tạo C16CD:

Khoa : K. Cầu đường

Công nghệ Kỹ thuật giao thôngC16:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênTT
TBC
TL

TBC
Xếp loại

TBC

Điểm học tập

HP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐHP ĐC QĐ

TLTV (2.0)KCBTCT (3.0)COCT2 (3.0)
TRACDIA

(2.0)
TTHCM (2.0)AV1 (2.0)

TT.DIAKT
(1.0)

DIAKT (3.0)GDTC3 (1.0)ACAD (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP ĐC QĐQĐĐCHPĐCQĐHP QĐ HP QĐ QĐ

0.0F2.91D4.02C5.51.5D+5.22.5C+6.72C5.93.5B+8.01.5D+5.43.5B+7.52.5C+6.31.821.70YếuDựNguyễn Quang16CQ51010400021

2.0C5.71.5D+4.81.5D+4.91D4.42C5.81.5D+4.73.5B+7.53.5B+7.83.5B+7.93B7.22.102.10Trung bìnhDũNguyễn Trường16CQ51010400012

1.0D4.20F3.40F1.21.5D+4.62C5.71.5D+5.03.5B+8.02.5C+6.94A8.72C5.62.121.35YếuĐứcHuỳnh Hữu Trọng16CQ51010400033

1.5D+5.01.5D+5.42C5.71.5D+5.12C5.81.5D+5.23.5B+7.52C5.84A8.73B7.12.081.95YếuHiểnPhan Ngọc16CQ51010400044

1.5D+5.11D4.31.5D+4.50F3.83B7.12.5C+6.24A8.53.5B+7.72.5C+6.92.5C+6.52.302.05Trung bìnhKhoanNguyễn Mạnh16CQ51010400155

3.0B7.42C5.72.5C+6.02.5C+6.83.5B+8.22.5C+6.33.5B+8.03.5B+8.13.5B+7.92.5C+6.72.542.78KháKhươngHà Đình16CQ51010400056

1.5D+4.81.5D+5.21D4.11.5D+4.92.5C+6.81.5D+4.93.5B+7.52C5.92.5C+6.33B7.21.851.85YếuMinhLê Văn16CQ51010400067

2.0C5.93.5B+7.82.5C+6.22.5C+6.33.5B+7.51.5D+4.94A+9.03.5B+7.94A+9.13B7.42.722.88KháSơnNguyễn Ngọc16CQ51010400078

2.5C+6.73.5B+7.83B7.42.5C+6.23B7.31.5D+5.34A+9.02.5C+6.93.5B+7.73.5B+7.72.472.85KháThạchNguyễn Hải16CQ51010400099

1.5D+5.13.5B+8.03.5B+7.62C5.72.5C+6.62C5.54A8.52.5C+6.72.5C+6.93.5B+7.72.472.78KháThơNguyễn Võ Thiên16CQ510104001010

2.5C+6.61.5D+5.30F2.11.5D+4.83B7.21D4.43.5B+8.03B7.22.5C+6.72.5C+6.42.241.90YếuTriềuNguyễn Dương16CQ510104001111

0.0F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.00F0.01.500.00YếuTrìnhPhan Thái16CQ510104001312

0.0F3.30F3.61.5D+5.20F3.82.5C+6.61.5D+4.54A8.52C5.72.5C+6.13B7.31.961.43YếuTuấnLê Anh16CQ510104001213
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